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Số: 221/KH-UBND
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2023
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN DỰ ÁN 7 - CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN, NÂNG CAO THỂ TRẠNG, TẦM VÓC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ; PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2023 ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023;
Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;
Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc quy định gia trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 2415/QĐ-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG DTTS&MN), giai đoạn I: 2021 - 2025;
Căn cứ Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;
Căn cứ Thông báo số 738/TB-UBND ngày 17/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội Kết luận của UBND Thành phố về Kế hoạch Thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2023 đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2023 đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN
1. Mục tiêu chung
Cải thiện sức khỏe của người dân tộc thiểu số về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ; tăng cường công tác y tế cơ sở để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc có chất lượng, hiện đại về sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em; tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (sau đây viết tắt là vùng ĐBDTTS & MN)
2. Mục tiêu cụ thể
- Tăng cường công tác y tế cơ sở để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng ĐBDTTS&MN.
- Cải thiện sức khỏe của người dân tộc thiểu số về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ.
- Tăng cường phổ biến kiến thức và thực hành trong chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em; hỗ trợ tăng cường việc khám thai định kỳ và hỗ trợ y tế cho phụ nữ trước, trong và sau khi sinh con.
- Hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời và trẻ em suy dinh dưỡng vùng ĐBDTTS&MN.
3. Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025
- Hỗ trợ đào tạo bác sỹ Chuyên khoa I, Chuyên khoa II và sinh viên ngành điều dưỡng, các ngành thuộc nhóm ngành Kỹ thuật Y học cho các huyện nghèo, khó khăn, vùng ĐBDTTS&MN.
- Không có vi rút bại liệt hoang dại.
- 85% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần năm tại các xã thuộc vùng ĐBDTTS&MN.
- Trên 95% phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 4 lần trong 3 thời kỳ của thai kỳ.
- Trên 99,9% phụ nữ sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự giúp đỡ của cán bộ y tế.
- Duy trì tỷ suất tử vong mẹ dưới 10 ca trên 100.000 trẻ đẻ sống.
- Duy trì tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi dưới 4‰.
- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể gầy còm ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 3%.
- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 11,5%.
- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 6,8%.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Phạm vi triển khai
Trên địa bàn 13 xã thuộc 04 huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội gồm:
- Huyện Ba Vì: xã Khánh Thượng, xã Minh Quang, xã Ba Vì, xã Ba Trại, xã Tản Lĩnh, xã Vân Hòa, xã Yên Bài.
- Huyện Thạch Thất: xã Yên Trung, xã Yên Bình, xã Tiến Xuân.
- Huyện Quốc Oai: xã Phú Mãn, xã Đông Xuân.
- Huyện Mỹ Đức: xã An Phú.
2. Đối tượng
- Người dân tại vùng ĐBDTTS&MN, đặc biệt là phụ nữ mang thai, bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, nam nữ thanh niên, cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ.
- Cán bộ y tế, dân số; nhân viên Trung tâm y tế huyện; nhân viên trạm y tế xã, viên chức dân số xã; nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, cộng tác viên dinh dưỡng; cô đỡ thôn bản.
- Người chăm sóc trẻ.
3. Thời gian thực hiện:  Từ năm 2023 đến hết năm 2025.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nội dung 1: Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
- Đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho Trung tâm y tế huyện vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội thực hiện theo Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
- Đào tạo nhân lực y tế cho các huyện nghèo và cận nghèo vùng khó khăn:
+ Hỗ trợ đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I cho bác sĩ đã tốt nghiệp được tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế thuộc các xã vùng ĐBDTTS&MN.
+ Hỗ trợ đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I cho bác sĩ đã tốt nghiệp, có hộ khẩu thường trú thuộc các xã vùng ĐBDTTS&MN.
+ Hỗ trợ đào tạo cử nhân điều dưỡng, cử nhân các ngành thuộc nhóm ngành Kỹ thuật Y học cho các sinh viên đã trúng tuyển ngành điều dưỡng, các ngành thuộc nhóm ngành Kỹ thuật y học trình độ đại học, có hộ khẩu thường trú thuộc các vùng ĐBDTTS&MN.
- Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật về trạm y tế xã.
- Đào tạo y học gia đình cho nhân viên trạm y tế xã.
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện và báo cáo.
2. Nội dung 2: Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số: triển khai đồng bộ các hoạt động của Kế hoạch Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 19/4/2018, tập trung vào các hoạt động:
+ Tăng cường truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
+ Xây dựng, phát triển phong trào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
+ Củng cố, hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi.
+ Xây dựng và phổ biến mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi.
+ Các hoạt động đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung.
+ Xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ, tổ chức, cá nhân tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
+ Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người cao tuổi được tự chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và nâng cao sức khỏe tinh thần cộng đồng.
3. Nội dung 3: Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số
Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số: triển khai đồng bộ các hoạt động y tế hàng năm về chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện dinh dưỡng trẻ em; các hoạt động theo nội dung Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 20/7/2020 của UBND Thành phố triển khai Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội, tập trung vào các hoạt động bao gồm:
- Tham gia hội thảo chuyên đề triển khai các nội dung chuyên môn về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; hội thảo rà soát việc thực hiện các mục tiêu và nội dung chuyên môn về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em.
- Tham dự tập huấn, tổ chức tập huấn, triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các tuyến; đánh giá và báo cáo định kỳ việc thực hiện các can thiệp về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em.
- Chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời cho bà mẹ - trẻ nhỏ lồng ghép trong chăm sóc trước, trong và sau sinh; nuôi con bằng sữa mẹ trong 06 tháng đầu; ăn bổ sung hợp lý cho trẻ dưới 02 tuổi; định kỳ theo dõi tăng trưởng và phát triển của trẻ nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số:
+ Tổ chức các lớp tập huấn về chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ y tế người cung cấp dịch vụ tại các tuyến.
+ Giám sát tình trạng dinh dưỡng, bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em dưới 02 tuổi và phụ nữ mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề dinh dưỡng trong tình trạng khẩn cấp.
+ Củng cố và hoàn thiện mạng lưới chuyên trách và cộng tác viên dinh dưỡng ở thôn/bản vùng ĐBDTTS&MN: đào tạo chuyên trách dinh dưỡng, cộng tác viên dinh dưỡng thôn bản; hỗ trợ kinh phí cộng tác viên dinh dưỡng thôn, bản.
- Chăm sóc sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ, trẻ em:
+ Phối hợp tổ chức điều tra tử vong mẹ, tử vong sơ sinh ở các vùng ĐBDTTS&MN theo hướng dẫn của Trung ương.
+ Thực hiện thẩm định tử vong mẹ theo quy định.
+ Phối hợp tổ chức điều tra, đánh giá năng lực người đỡ đẻ.
- Tăng cường công tác truyền thông về phòng chống suy dinh dưỡng đối với trẻ em dưới 5 tuổi.
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện và báo cáo.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Nguồn Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị; các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch liên quan khác theo quy định của pháp luật về luật Ngân sách Nhà nước.
- Đóng góp, hỗ trợ hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
- Là cơ quan thường trực, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện Kế hoạch trên địa bàn Thành phố.
- Chỉ đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động tổ chức thực hiện đối với nội dung 2 - Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố làm đơn vị đầu mối triển khai nội dung 3 - Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc Thành phố, các Sở, ngành, UBND các huyện và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.
- Triển khai lồng ghép với các Chương trình, Đề án, Kế hoạch có liên quan nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.
2. Ban Dân tộc Thành phố
Phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với Ban Dân tộc Thành phố, Sở Tài chính, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan cân đối, điều tiết nguồn hỗ trợ hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bố trí vốn hàng năm tổ chức thực hiện Kế hoạch theo quy định.
4. Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách Thành phố.
5. Ủy ban nhân dân các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức
- Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Dự án trên địa bàn đến năm 2025 và hàng năm; trong đó chủ động phối hợp với Sở Y tế xây dựng các nhiệm vụ cụ thể đảm bảo đạt được chỉ tiêu Kế hoạch đề ra, tránh chồng chéo, trùng lặp với các nhiệm vụ do Sở Y tế chủ trì triển khai trên địa bàn quản lý.
- Phối hợp tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp.
- Chủ động cân đối, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo phân cấp ngân sách hiện hành, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương.
Căn cứ nội dung Kế hoạch này, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực tiếp thực hiện dự án trong Kế hoạch và UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, năm có báo cáo tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch và khó khăn vướng mắc về Ban Dân tộc thành phố và các sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.
Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Dân tộc Thành phố;
- UBND các huyện Ba Vì, Thạch Thất,
Quốc Oai, Mỹ Đức;
- VPUB: CVP, PCVP P.T.T. Huyền
KT, KGVX, NC, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thu Hà

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




